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II. DỰ KIỆN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú  

Tên nhánh 1: Bé vui đón tết 1 Từ 9/ 2 đến 13/02 

 Vũ Thị Thu Trang 

 

Tên nhánh 2: Những bông hoa đẹp 1 Từ 23 /02 đến 27/ 02  

Tên nhánh 3+4: Mùa xuân của bé 2 Từ 02/03 đến 13/03  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 
Nhánh “Bé vui đón tết” 

Nhánh “Những bông 

hoa đẹp” 

Nhánh “Mùa xuân của 

bé” 

Nhánh “Mùa  xuân 

của bé” 

Giáo viên 

- Lập kế hoạch chủ đề 

nhánh" Bé vui đón tết " 

- Cùng với trẻ tạo môi 

trường hoạt động đúng 

phù hợp với chủ đề bé 

vui đón tết 

- Trang trí, chuẩn bị các 

dồ trang trí tết  

: cành hoa đào, hoa mai, 

chậucúc, câu đối,lì xì... 

- Vận động phụ huynh 

cùng trang trí tết với lớp 

- Lập kế hoạch chủ đề 

nhánh" Những bông hoa 

đẹp " 

- Cùng với trẻ tạo môi 

trường hoạt động đúng 

phù hợp với chủ đề bé  

chuẩn bị các cành hoa 

đào, hoa mai, hoa cúc, 

hoa hồng...  

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ nguyên vật liệu 

cùng trang trí chủ đề  

- Lập kế hoạch chủ đề 

nhánh “Mùa xuân của 

bé ” 

- Tạo môi trường phù 

hợp với chủ đề, thông 

báo tới PHHS về chủ đề 

nhánh mới 

- Sưu tầm, bổ sung đồ 

dùng đồ chơi, sách 

truyện đủ phù hợp chủ 

đề  

- Lập kế hoạch chủ đề 

nhánh “Mùa xuân của 

bé ” 

- Tạo môi trường phù 

hợp với chủ đề, thông 

báo tới PHHS về chủ đề 

nhánh mới 

- Sưu tầm, bổ sung đồ 

dùng đồ chơi, sách 

truyện đủ phù hợp chủ 

đề  
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và ủng hộ một số đồ 

trang trí tết 

- Thông báo tới PHHS về 

thời gian, nội dung tổ 

chức hội chợ xuân 

 

- Thông báo tới PHHS về 

thời gian, nội dung tổ chủ 

đề 

 

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ nguyên vật liệu, 

đồ dùng đồ chơi chủ đề 

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ nguyên vật liệu, 

đồ dùng đồ chơi chủ đề 

Nhà trường  - Lập KH và trang trí tạo 

cảnh quan môi trường 

hội chợ mùa xuân 

- Duyệt KH cho lớp 

- Bổ sung CSVC cho lớp 

- Duyệt Kh cho lớp 

 

Bổ sung CSVC cho lớp 

- Duyệt Kh cho lớp 

 

Bổ sung CSVC cho lớp 

- Duyệt Kh cho lớp 

 

Phụ huynh - Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về ngày 

tết : món ăn, trang phục, 

hoa quả ngày tết,. .... 

- Ủng hộ một số  nguyên 

học liệu cho lớp: tạp chí, 

tranh ảnh, sách báo cũ về 

ngày tết cổ truyền dân 

tộc 

- Động viên khuyến 

khích trẻ đến trường 

- Đóng góp nguyên học 

liệu cho lớp: tạp chí, 

tranh ảnh, sách báo cũ về  

hoa mùa xuân 

 

- Động viên khuyến 

khích trẻ đến trường 

- Đóng góp nguyên học 

liệu cho lớp: tạp chí, 

tranh ảnh, sách báo cũ 

về mùa xuân 

 

- Động viên khuyến 

khích trẻ đến trường 

- Đóng góp nguyên học 

liệu cho lớp: tạp chí, 

tranh ảnh, sách báo cũ 

về mùa xuân 

 

Trẻ - Vui vẻ, phấn khởi khi 

đến trường 

-  Vui vẻ, phấn khởi khi 

đến trường 

-  Vui vẻ, phấn khởi khi 

đến trường 

Vui vẻ, phấn khởi khi 

đến trường 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số đặc điểm nổi bật của hoa, quả bánh kẹo quen thuộc trong 

ngày Tết, về mùa xuân 

-  Tìm đồ vật vừa mới cất giấu,đoán tên đồ chơi trong hộp quà 

- Trò chuyện về một số vật dụng nguy hiểm (không lại gần bếp,phích nước nóng,ao hồ..) 

- Chơi lắp ghép 

- Trò chuyện cùng trẻ về mùi vị một số loại quả ( Nếm vị của một số loại quả ngọt, mặn, 

chua ) 

- Giúp trẻ thực hiện nhiệm vụ gồm 2-3 hành động: Con cất đồ chơi vào chỗ ngồi,con ngoan 

cô yêu con 

- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh 

- Nghe các bài hát về chủ đề tết và mùa xuân: Bé chúc tết, mùa xuân đến rồi… 

 

2 
Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót 

chân... 

- Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc bài :  Tập kết hợp với bài hát Bé chúc 

tết ,mùa xuân đến rồi  

+ ĐT1: Cây cao: Hai tay giơ lên cao  

+ ĐT2: Cỏ thấp: Ngồi xổm  

+ ĐT3: Gió thổi cây nghiêng: Nghiêng người sang 2 bên 

+ ĐT4: Lá rụng: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng xung quanh lớp  

 

   Ngày 9/ 02 Ngày 10/02 Ngày11/02 Ngày 12/02 Ngày 13/02  



5 
 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 

1 

PTTC 

Bò trong đường 

hẹp 

PTNT 

Bánh chưng 

xanh 

PTTC- KNXH-

TM 

Dạy hát: Sắp đến 

tết rồi 

PTNN 

Thơ: cây đào 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Dán hoa đào 

 

Tuần 

2 

Ngày 23/ 02 

PTTC 

Tung- bắt bóng 

bằng 2 tay 

cùng cô 

Ngày24/ 02 

PTNT 

Những bông 

hoa đẹp 

Ngày 25/02 

PTTC- KNXH 

Dạy hát: màu 

hoa 

Ngày 26/02 

PTNN 

Thơ : Hoa kết 

trái 

Ngày 27/02 

PTTC- KNXH 

Tô màu hoa 

 

 

Tuần 

3 

Ngày 02/3 

PTTC 

Trườn qua vật 

cản 

 

Ngày 03/3 

PTNT 

Mùa xuân tươi 

đẹp 

 

Ngày04/ 03 

 PTNN 

Đọc thơ: Mưa 

xuân 

Ngày 05/3 

PTNT 

Nhận biết phía 

trên – phía dưới 

của bản thân trẻ 

 

Ngày 6 / 03 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Vẽ mưa xuân 

 

Tuần 

4 

Ngày 9/03 

PTTC 

Ném bóng về 

phía trước 

Ngày 10/03 

PTTC- KNXH 

và thẩm mỹ 

Bé chăm sóc 

cây xanh 

Ngày 11//03 

PTNN 

Kể chuyện: Thỏ 

và mùa xuân 

 Ngày 12/ 03 

PTTC- KNXH 

và thẩm mỹ 

Dạy hát: Mùa 

xuân đến rồi 

 

Ngày 13/3 

PTTC- KNXH 

và thẩm mỹ 

Nặn chiếc lá 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 

1 

Ngày 9/02 

- QS cây mai 

- TCVĐ: Chơi 

ngồi lăn và bắt 

bóng cùng  

- Chơi tự do 

Ngày10/02 

- Quan sát cây 

đào 

- TC:Lau lá cho 

cây 

- Chơi tự do 

 

Ngày 11/02 

QS gian hàng tò 

he  

- Trò chơi: Chu 

vi chu vít hiểm 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

Ngày 12/02 

- Quan sát gian 

hàng đồ chơi 

- Trò chơi: Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do 

Ngày13/02 

- Quan sát khu 

ẩm thực 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

 

Tuần 

2 

Ngày 23/ 02 

- QS:khu chợ 

quê ngày tết  

- TCVĐ: Trò 

chơi: ném bóng 

về phía trước  

- Chơi tự do 

 

Ngày 24/ 02 

- Tưới nước, lau 

lá cho cây 

- TCVĐ: Rồng 

rắn 

- Chơi tự do 

Ngày 25/02 

- QS chậu hoa 

cúc vàng 

- TCVĐ: nhận 

biết phía trên 

dưới của bản 

thân 

- Chơi tự do 

Ngày 26/ 02 

- QS: cây Quất  

- TCVĐ: Gieo 

hạt nảy mầm 

- Chơi tự do 

 

Ngày 27/ 02 

- QS đường phố 

- Trò chơi: Chu 

vi chu vít 

- Chơi tự do 

 

Tuần 

3 

Ngày 0 2/03 

- Quan sát cây 

quất 

- TCVĐ: Bò 

trong đường hẹp 

Ngày 03/03 

- Xem sách tại 

góc sách truyện 

- TCVĐ: Đi cà 

kheo 

Ngày 04/ 04 

- QS hoa mùa 

xuân  

Ngày 05/03 

-QS lá vàng rơi 

- TCVĐ: bắt 

bướm 

- Chơi tự do 

Ngày 06/03 

- Quan sát cây 

hoa lan 

- TCVĐ: xi bô 

khoai 

 



7 
 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Chơi tự do 

 

- Chơi tự do - TCVĐ: Ném 

bóng về phía 

trước 

- Chơi tự do:  

 

- Chơi tự do 

 

  
Tuần 

4 

Ngày 9/03 

- Quan sát cây 

quất 

- TCVĐ: Bò 

trườn qua vật 

cản 

- Chơi tự do 

 

Ngày10/03 

- QS góc sách 

truyện 

- TCVĐ: Đi cà 

kheo 

- Chơi tự do 

Ngày 11/ 03 

- QS cây trầu bà 

- TCVĐ:Nhận 

biết trên dưới 

của bản thân 

- Chơi tự do:  

 

Ngày 12/03 

- QS cây lêu 

ngày tết 

- TCVĐ: Đôi 

bàn tay em 

khéo 

- Chơi tự do 

Ngày 13/03 

- Quan sát cây 

hoa lan 

- TCVĐ: Chơi 

ngồi lăn và bắt 

bóng cùng cô  

- Chơi tự do 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

-Dạy trẻ ôn lại các bài thơ trong chủ đề : hoa kết trái ,cây đào, câu đố mùa xuân... 

- Trẻ tập làm được một số việc tự phục vụ xúc cơm trong khi ăn: Tập xúc ăn 

- Dạy bé không lại gần bàn chia ăn 

- Trẻ ăn ngon miệng , hết suất 

- Bé cầm bắt thìa xúc ăn gọn gàng 

- Lấy yếm, lấy ghế, cất bát thìa 

- Xúc miệng nước muối, xếp hàng rửa tay rửa mặt, 

 

 

  
Tuần 

1 

Ngày 9/02 

Lật mở trang 

sách xem tranh 

Ngày 10/02 

Xem tranh về 

một số đồ vật 

Ngày 11/02 

Nghe kể truyện 

Ngày 12/02 

- TC:Nhận biết 

phía trên- phía 

Ngày 13/02 

Ôn luyện bài hát 

bé chúc tết 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ảnh theo chủ đề 

tết... 

-Chơi theo ý 

thích 

gây nguy hiểm 

không nên lại 

gần 

- Tại sao bé 

không được sờ 

vào nước nóng 

:Bánh chưng 

xanh" 

- Chơi theo ý 

thích 

dưới của  bản 

thân trẻ của bản 

thân trẻ 

-Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

- Chơi theo ý 

thích 

Tuần 

2 

Ngày 2 3/02 

Xem tranh ảnh 

về chủ đề hoa 

đẹp 

Trò chơi: Chiếc 

túi kì lạ 

Ngày 24/ 02 

- TC bò trườn 

qua vật cản  

-Làm quen với 

dụng cụ âm 

nhạc: Sắc xô 

Ngày 25/ 02 

- Nghe cô kể 

chuyện nàng tiên 

hoa xuân 

- Chơi theo ý 

thích 

Ngày26/ 02 

- TC: Chơi/tập: 

chắp ghép hình 

hoa mùa xuân 

 - Chơi theo ý 

thích 

Ngày 27/02 

- Ôn bài hát chủ 

đề hoa đẹp  

- Nêu gương bé 

ngoan. 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Tuần 

3 

Ngày 02/-03 

 Nghe cô kể 

chuyện nàng 

tiên mùa xuân 

- Chơi theo ý 

thích 

Ngày 03/03 

TC: Nhặt quả 

theo yêu cầu 

- Chơi theo ý 

thích 

Ngày 04/03 

Đọc thơ “ Xúc 

xắc xúc xẻ 

- Chơi/ tập: Tìm 

đồ vật vừa cất 

giấu 

Chơi theo ý 

thích 

Ngày 5/03 

Xem tranh về 

một số đồ vật 

gây nguy hiểm 

không nên lại 

gần 

-Chơi theo ý 

thích 

Ngày 6/03 

Chơi TC Làm 

theo lời cô nói 

- Làm quen với 

cách cầm đũa 

Chơi theo ý 

thích 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  
Tuần 

4 

Ngày 9/03 

Chơi/tập: chắp 

ghép hình về đồ 

dùng , đồ chơi 

của lớp học 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Ngày 10/ 03 

TC:  Chơi TC " 

Chiếc túi kì lạ" 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Ngày 11/03 

Đọc thơ “ Xúc 

xắc xúc xẻ 

- Chơi/ tập: Tìm 

đồ vật vừa cất 

giấu 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Ngày 12/03 

Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 

- Chơi theo ý 

thích 

 

Ngày 13/03 

- Đóng chủ đề 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan 

- Chơi theo ý 

thích 

 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị Tuần 

1 

Tuần 

2 

Tuần 

3+4 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách, không để em bé nằm 

xuống đất 

- Bế em bé 

 
- Búp bê, giường búp bê  x  

-  Trẻ biết sử dụng nồi, 

bếp, thìa nấu bột cho em 

bé 

- Pha sữa cho em bé - Bình sữa, sữa, thìa x  x 
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-  Biết sử dụng chậu, khăn 

tắm, khăn lau mặt, dầu gội 

để tắm cho em,biết các 

thao tác tắm cho em bé 

dưới sự hướng dẫn của cô 

- Tắm gội cho em bé 

- Chậu tắm, khăn tắm, 

khăn mặt, dầu gội, sữa 

tắm. 

 

x x  

2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

chơi 

 

 

- Trẻ nhận biết đúng một 

số bộ phận của cây 

- Tìm đúng bộ phận 

của cây 

 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 
x  x 

-Trẻ ghép đúng tranh một 

số loại hoa, quả, bánh 

trong ngày tết 

- Ghép tranh hoa , 

quả,bánh chưng ngày 

tết,đồ chơi 

 

- Tranh về một số loại 

hoa, quả bánh chưng đồ 

chơi trong ngày tết 

x 

 

 

x 
x 

- Nhận biết , phân biệt 

được một số hoa, bánh đặc 

trưng ngày tết 

- Chọn hoa quả, bánh 

kẹo ngày tết 

Bảng gai dính, tranh lô 

tô hoa quả, bánh kẹo 

ngày tết 

x x  

- Trẻ nhận biết hình tròn, 

hình vuông 

 

- Nhận biết-phân biệt 

hình tròn, hình vuông 

- Hình tròn-hình vuông 

- Bảng chơi   

 

x 

 

 

- Trẻ biết cách xếp chồng, 

xếp cạnh thành vườn hoa 

mùa xuân 

 

Xếp khu vườn trồng 

các loại hoa mùa 

xuân: hoa đào, hoa 

mai, hoa dơn, hoa 

hồng, hoa cúc… 

 

- Mẫu vườn hoa mùa 

xuân 

- Khối hình 

 

x  x 

- Biết cách chồng tháp, 

lồng hộp 

- Biết cách xâu hoa 

 

 

- Chồng tháp, lồng hộp 

 

- Bộ lồng hộp, chồng 

tháp 

x x  
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- Biết cách thả hình - Xâu hoa  

- Bỏ vào lấy ra 

- Bộ  xâu hoa, dây xâu 

3. Nghệ 

thuật 

-Trẻ biết cách tập cầm bút 

tô vẽ 
-  Tập cầm bút tô vẽ 

- Giấy A4 

- Sáp màu 
x   

- Trẻ cầm bút đúng cách, 

di màu đẹp không chờm ra 

ngoài. 

- Trẻ biết trang trí cành 

đào 

- Di màu hoa ngày tết, 

bánh chưng, hoa quả, 

mùa xuân các loại 

bánh kẹo, đồ dùng 

trang tí ngày tết 

Trang trí cành đào 

- Xé giấy làm hoa ,vo 

làm quả. 

- Tranh rỗng bánh 

chưng, các loại hoa, quả, 

đồ trang trí... 

- Hoa đào bằng giấy 

- Sáp màu, giấy A4 

- Màu nước 
x x x 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát 

và VĐ theo lời bài hát 

- Biết cách chơi với dụng 

cụ âm nhạc 

- Âm nhạc: Múa hát 

các bài hát trong chủ 

đề. 

- Chơi với các dụng cụ 

âm nhạc 

- Dụng cụ ậm nhạc 

- Đàn nhạc giai điệu các 

bài hát trong chủ đề 

 
x 

 
 

- Trẻ biết cách cầm sách, 

giở sách, giữ gìn sách. 

-  Sách truyện: xem 

tranh truyện về chủ đề 

- Lật mở trang sách 

- Sách truyện về chủ đề 

tết và mùa xuân 
x  x 

- Trẻ biết nghe cô đọc 

truyện 

- Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò 

- Sách truyện về chủ đề 

tết và mùa xuân 

 

 
x x 
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- Đọc các bài thơ với sự 

giúp đỡ của người lớn 

- Biết lật mở trang sách 

vè, câu đố, bài hát và 

truyện ngắn 

- Tranh trong chủ đề tết 

và mùa xuân 

 

 

 

- Trẻ thích xem tranh -Xem tranh ảnh về 

mùa xuân, tết 

- Tranh ảnh, tạp chí về 

chủ đề tết ,mùa xuân 
x x x 

 

Trẻ thích xem tranh và gọi 

tên các nhân vật, sự vật, 

hành động gần gũi trong 

tranh 

Xem tranh và gọi tên 

các nhân vật, sự vật,  

gần gũi trong tranh 

 Tranh ảnh, tạp chí ,nhân 

vật rối tay,dẹt  về chủ đề 

tết ,mùa xuâ 

x x x 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận 

động đúng kỹ năng 

- Bò trong đường hẹp 
- Đường hẹp  

 
  x 

Chơi lắp ghép - Đồ chơi lắp ghép  x  

Ném bóng về phía 

trước 
Bóng cho trẻ chơi x x  

- Kéo đẩy xe Xe kéo x   
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